
STT TÊ N HÀ NG
ĐƠN GIÁ

( gồm VAT)
ĐVT

HÌNH

MINH HOẠ

1

Kéo cắt chỉ cán nhựa

MIT-TACH TC-805B

(tạm hết hàng)

         40,700 Lố/12cái

2
Kéo cắt chỉ cán nhựa

GOLDEN EAGLE TC-805B
         44,000 Lố/12cái

3 Kéo cắt chỉ sắt màu MGS loại 1          40,700 Lố/12cái

4 Kéo cắt chỉ sắt màu MGS loại 2          29,700 Lố/12cái

5 Kéo sắt mạ Golden Eagle ( xuất xứ taiwan)          59,400 Lố/12cái

7 Kéo cắt chỉ 788 TOURO TESOURA          90,200 cái

8
Kéo cắt chỉ móc thẳng 789N TOURO 

TESOURA
         94,600 cái

9
Kéo cắt chỉ móc cong 789NC TOURO  

TESOURA
       100,100 cái

10 Kéo cắt chỉ cán nhựa đỏ DJ-107          62,700 Lố/12cái

11 Kéo cắt chỉ cán sắt mạ DJ-108          57,200
hộp/12 cá

i

12 Kéo cắt chỉ cán sắt tím DJ-108          57,200
hộp/12 cá

i
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13 Kéo cắt chỉ có răng cưa DJ-112S          75,900 Lố/12cái

14 Kéo cắt chỉ có răng cưa DJ-112T        106,700 Lố/12cái

15 Kéo cắt chỉ inox DJ-109A        127,600 Lố/12cái

16 Kéo cắt chỉ size lớn DJ-126          95,700 Lố/12cái

17 Kéo cắt chỉ mũi bằng DJ-100          86,900
hộp/12 cá

i

18
Kéo cắt chỉ nhựa xỏ ngón Golden Eagle 

TC-800
         93,500

hộp/12 cá

i

19 Kéo cắt chỉ nhựa xỏ ngón Q.X.YUN        104,500
hộp/12 cá

i

20
Kéo cắt chỉ nhựa xỏ ngón TC-801

Wayken
       115,500

hộp/12 cá

i

21 Kéo cắt chỉ nhựa Golden Eagle          58,300 Lố/12cái

22 Kéo cắt chỉ nhựa TC-100 Wayken          67,100 Lố/12cái

23 Kéo cắt chỉ TC-805B Wayken          73,700 Lố/12cái

24 Kéo cắt chỉ TC-805BS Wayken          81,400
hộp/12 cá

i

25 Kéo cắt chỉ TC-805 Wayken          75,900 cái

26 Kéo cắt chỉ màu Baludan          71,500
hộp/12 cá

i

27
Kéo cắt chỉ Hàn Quốc Lastar DY-1

MOQ: 500 cái
           9,900 cái

28
Kéo cắt chỉ Hàn Quốc Lastar DY-4

MOQ: 400 cái
         14,300 cái

29
Kéo cắt chỉ Hàn Quốc Lastar DY-6

MOQ: 400 cái
         20,900 cái
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30 Kéo cắt vải 12"SS  TOURO TESOURA        528,000 Cây

31 Kéo  cắt vải lưỡi đen 9" BALUDAN        166,100 Cây

32 Kéo  cắt vải lưỡi đen 10" BALUDAN        171,600 Cây

33 Kéo  cắt vải lưỡi đen 11" BALUDAN        177,100 Cây

34 Kéo  cắt vải lưỡi đen 12" BALUDAN        184,800 Cây

35 Kéo  cắt vải lưỡi đen 9" (hộp trắng đỏ)        121,000 Cây

36 Kéo  cắt vải lưỡi đen 10" (hộp trắng đỏ)        139,700 Cây

37 Kéo  cắt vải lưỡi đen 9" DJ-9E        124,300 Cây

38 Kéo  cắt vải lưỡi đen 10" DJ-10E        141,900 Cây

39 Kéo  cắt vải lưỡi đen 11" DJ-11E        159,500 Cây

40 Kéo  cắt vải lưỡi đen 12" DJ-12E        177,100 Cây

41 Kéo  cắt vải mạ trắng 10" DJ-260        253,000 Cây

42 Kéo  cắt vải mạ trắng 11" DJ-280        265,100 Cây

43 Kéo  cắt vải mạ trắng 12" DJ-300        288,200 Cây

44 Kéo  cắt vải tay trái 10" DJ-10EL        265,100 Cây

45
Kéo cắt vải 9" Nhơn Hòa Nguyễn 

Đình
         99,000 Cây

46 Kéo cắt vải 10" Nhơn Hòa Nguyễn Đình        117,700 Cây

47 Kéo cắt vải 11" Nhơn Hòa Nguyễn Đình        130,900 Cây

48 Kéo cắt vải Hiệp 14cm          58,300 Cây

49 Kéo cắt vải Hiệp 16cm          60,500 Cây

50 Kéo cắt vải Hiệp 18cm          64,900 Cây

KÉO CẮT VẢI CÁC LOẠI
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51 Kéo cắt vải MTD-8 Hàn Quốc 8"        266,200 Cây

52 Kéo cắt vải MTD-10 Hàn Quốc 10"        289,300 Cây

53 Kéo cắt vải MTD-12 Hàn Quốc 12"        312,400 Cây

54 Kéo răng cưa  TT-489        165,000 Cây

55 Kéo răng cưa  DJ-230        217,800 Cây

56 Kéo răng cưa  DJ-255        265,100 Cây

57 Kéo mổ túi cán đen DJ-256 A1 tốt          74,800 cái

58 Kéo mổ túi cán đen DJ-236 A2 tốt          46,200 cái

59 Kéo mổ túi cán đen DJ-210 A3 tốt          38,500 cái

60 Kéo mổ túi cán đen DJ-186 A4 tốt          34,100 cái

61 Kéo mổ túi cán đen DJ-160 A5 tốt          30,800 cái

62 Kéo mổ túi mạ trắng cán đen A3 tốt          37,400 cái

63
Kéo mổ túi mũi cong cán đen DJ-210W A3 

tốt
         59,400 cái

64 Kéo mổ túi cán đỏ DJ-1#          19,800 cái

65 Kéo mổ túi cán đỏ DJ-2#          18,700 cái

66 Kéo mổ túi cán đỏ DJ-3#          17,600 cái

67 Kéo mổ túi cán đỏ DJ-4#          16,500 cái

68 Kéo thêu DJ-133          22,000 Cây

69 Kéo thêu DJ-121          19,800 Cây

KÉ O THÊ U

KÉO RĂNG CƯA

KÉO MỔ TÚI - KÉO CẮT DA - KÉO ĐA NĂNG
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70 Kéo thêu DJ-103          16,500 Cây

71 Kéo cường lực DJ-195          57,200 Cây

72 Kéo cường lực DJ-2S          20,900 Cây

73 Kéo cường lực DJ-195 S3          46,200 Cây

74 Kéo cắt đồ dày DJ-135          25,300 Cây

75 Kéo cắt nhiệt        198,000 Cây

KÉO CƯỜNG LỰC

KÉO CẮT ĐỒ DÀY

KÉO CẮT NHIỆT



0902.842.980                 










